
 
Sau Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất hai miền vào tháng 11/1975, Chính phủ ra quyết định thống nhất tiền 

tệ. Ngày 25/ 4/1978, Ngân hàng Nhà nước phát hành bộ tiền “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” mới để thay thế 2 loại tiền 
song song lưu hành (bộ tiền 1959-1978 ở Miền Bắc và bộ tiền “Ngân hàng Việt Nam” ở Miền Nam). 

 

 Stt  Mệnh giá 
  

Mặt trước/mặt sau  Ghi chú 

01 5 hào 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành :1978-1981. 
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Phong cảnh kênh 
rạch Miền Nam. 



02 1 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1978-1981.  
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Hình ảnh nhà máy 
gang thép Thái Nguyên. 



03 2 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1981.  
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Hình ảnh cầu 
Tràng Tiền trên sông Hương-
Huế. 



04 5 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1978-1981.  
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Hình ảnh cảng cá 
Hạ Long. 



05 10 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1978-1981.  
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Hình ảnh voi kéo 
gỗ. 



06 10 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1981.  
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Hình ảnh nhà sàn 
Bác Hồ. 



07 20 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1978-1981.  
- Mặt trước: Quốc huy và 
chân dung Hồ Chủ tịch. 
- Mặt sau: Cảnh máy cày bên 
đập nước. 



08 30 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1981. 
- Mặt trước: Quốc huy và 
chân dung Hồ Chủ tịch. 
- Mặt sau: Cảnh bến cảng 
Nhà Rồng, TP.HCM. 
 
 



09 50 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1978-1981.  
- Mặt trước: Quốc huy và 
chân dung Hồ Chủ tịch. 
- Mặt sau: Cảnh công trường 
thủy điện sông Đà. 



 
 

10 100 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1981.  
- Mặt trước: Quốc huy và 
chân dung Hồ Chủ tịch. 
- Mặt sau: Phong cảnh vịnh 
Hạ Long. 
 
 
 
 
 
 
 
 


